
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối 9 đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 
 

 

TỔ 1 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ                           

1 Nguyễn Văn Tỉnh 65 Phố Muối 

2 Hoàng Tiến Lực 67 Phố Muối 

3 Nguyễn Ngọc Bình 71 Phố Muối 

4 Trịnh Xuân Thanh 73 Phố Muối 

5 Vũ Việt Hải 79 Phố Muối 

6 Vũ Quốc Chinh 77 Phố Muối 

7 Vi Thị Hưng 83 Phố Muối 

8 Phạm Ngọc Giang 87 Phố Muối 

9 Triệu Thành Trung 89 Phố Muối 

10 Lê Hữu Hạnh 91 Phố Muối 

11 Vy Thị Nghích 93 Phố Muối 

12 Nguyễn Minh Phương 2b/85 Phố Muối 

13 Hoàng Hữu Hảo 4/85 Phố Muối 

14 Nguyễn T Lan Hương 85 b Phố Muối 

15 Nguyễn Mạnh Hùng 95 Phố Muối 

16 Nguyễn Lê Thành 6/85 Phố Muối 

17 Nguyễn Lê Th. Nhất 4/85 Phố Muối 

18 Nguyễn Hồng Vân 81 Phố Muối 

19 Nguyễn Bích Ngọc 63 Phố Muối 

20 Trần Thị Thu 85 Phố Muối 

21 Nguyễn Đức Long 75 Phố Muối 

22 Nguyễn Thị Thủy 85c Phố Muối 

 



TỔ 2 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ                           

1 Trần Quốc Tuấn 107 Phố Muối 

2 Đào Vân Anh 115 Phố Muối 

3 Nguyễn Thị Phương 131 Phố Muối 

4 Trịnh Thị Nhung 143 Phố Muối 

5 Vũ Thị Hòa 151 Phố Muối 

6 Đặng Xuân Dũng 153 Phố Muối 

7 Đặng Xuân Quang 155 Phố Muối 

8 Hà Huy Khang 159 Phố Muối 

9 Đặng Thị Hoa 161 Phố Muối 

10 Hoàng Thị Hiền 165 Phố Muối 

11 Hoàng Thị Kén 123 Phố Muối 

12 Nguyễn Thị Hồng 127 Nhị Thanh 

13 Trần Ngọc Công Ngõ 121 PMuối 

14 Đoàn Đình Tuyên Ngõ 121 PMuối 

15 Đoàn Đình Phú Ngõ 121 PMuối 

16 Đoàn Đình Tuyến Ngõ 121 PMuối 

17 Trịnh Tuấn Sỹ 133 Phố Muối 

18 Trịnh Văn Lý 133 Phố Muối 

19 Đặng Xuân Hùng Ngõ 149 PMuối 

20 Đặng Xuân Thọ Ngõ 149 PMuối 

21 Đặng Xuân Quảng Ngõ 149 Ph Muối 

22 Tôn Việt Anh Ngõ 149 Ph Muối 

23 Đoàn Thị Minh Ngõ 163 Ph Muối 

24 Nguyễn Thị Hường Ngõ 163 Ph Muối 

25 Lê Thị Hải Ngõ 163 Phố Muối 

26 Đặng Xuân Cường 149 Phố Muối 



TỔ 3 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ                           

 

 

 

 

 

 

 

1 Trịnh Duy Tôn 149/129 Nhị Thanh 

2 Đoàn Thị Liên 131 Nhị Thanh 

3 Vũ Thị Út 133 Nhị Thanh 

4 Nguyễn Hoàng Anh 137 Nhị Thanh 

5 Đỗ Mạnh Tuấn 137 Nhị Thanh 

6 Vũ Đình Thoại Ngõ 137 Nhị Thanh 

7 Hứa Trung Tuấn Ngõ 137 Nhị Thanh 

8 Nguyễn Thị Vẻ 17/137 Nhị Thanh 

9 Nguyễn Thị Thảo 19/137 Nhị Thanh 

10  Đinh Thị Tám Ngõ 137 Nhị Thanh 

11 Nguyễn Thị Thanh Ngõ 137 Nhị Thanh 

12 Lương Thị Hoàn Ngõ 137 Nhị Thanh 

13 Mông Đức Thi 139 Nhị Thanh 

14 Trần Thị Thảo 143 Nhị Thanh 

15 Liễu Thị Nghinh 9/137 Nhị Thanh 

16 Nguyễn Văn Hồng Ngõ 137 Nhị Thanh 

17 Nguyễn Chí Dũng Ngõ 137 Nhị Thanh 

18 Trương Viết Hưng Ngõ 137 Nhị Thanh 

19 Lương Quắn Pẩu Ngõ 137 Nhị Thanh 

20 Nông Hoàng Quỳnh Ngõ 137 Nhị Thanh 



TỔ 4 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ                           

1 Hoàng Văn Kiên 02- Bến Bắc 

2 Hoàng Thị Tuyết 04- Bến Bắc 

3 Nguyễn Xuân Thu 8- Bến Bắc 

4 Vũ Văn Thức 10- Bến Bắc 

5 Ma Thị Huyền 18- Bến Bắc 

6 Triệu Văn Khiêm 22- Bến Bắc 

7 Từ Anh Dũng 24- Bến Bắc 

8 Lương Ngọc 26- Bến Bắc 

9 Đoàn Văn Thanh 32- Bến Bắc 

10 Nông Công Lý 34- Bến Bắc 

11 Ma Bích Diệp 36- Bến Bắc 

12 Đinh Thị Tỉnh 1A/38- Bến Bắc 

13 Hoàng Thị Thủy 1B/38- Bến Bắc 

14 Nguyễn Khắc Tuyến 3/38- Bến Bắc 

15 Hứa Đức Dục 5/38- Bến Bắc 

16 Hoàng Văn Từ 2B/38- Bến Bắc 

17 Hoàng Văn Xung 4B/38- Bến Bắc 

18 Tạ Thị Loan 6B/38- Bến Bắc 

19 Nông Văn Toàn 8/38- Bến Bắc 

20 Nguyễn Tiến Dũng 13/38- Bến Bắc 

21 Vũ Minh Tuấn 15/38- Bến Bắc 

22 Tô Văn Bằng 14/38- Bến Bắc 

23 Đặng Bá Vương 18/38- Bến Bắc 

24 Trương Quang Thắng 30/38- Bến Bắc 

25 NguyễnThị Thu Huyền 20/38- Bến Bắc 

26 Đào Minh Phấn 16/38 Bến Bắc 



27 Hán Quang Đoàn 21/38 Bến Bắc 

28 Vũ Văn Quỳnh 38 Bến Bắc 

29 Nông Thị Huyền Trang 12/38 Bến Bắc 
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TỔ 5 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Hoàng Đức Vượng 54- Bến Bắc 

2 Đinh Thị Hiền 58- Bến Bắc 

3 Trần Xuân Tiến 50- Bến Bắc 

4 Nguyễn Thị Thanh 44- Bến Bắc 

5 Lê Thị Mai 46- Bến Bắc 

6 Nguyễn Đức Kim 38- Bến Bắc 

7 Ngô Văn Hưởng 42- Bến Bắc 

8 Hoàng Văn Long 40- Bến Bắc 

9 Nguyễn Quốc Quân 55- Bến Bắc 

10 Hà Tuấn Hùng 41- Bến Bắc 

11 Nguyễn Khắc Thành 39- Bến Bắc 

12 Nguyễn Thị Liên 27c/31- Bến Bắc 

13 Trần Đình Quang 27b/31- Bến Bắc 

14 Đặng Bá Thông 27a/31- Bến Bắc 

15 Nguyễn Thị Xuyến 23a/31- Bến Bắc 

16 Đặng Thị An 21/31- Bến Bắc 

17 Đinh Văn Trưởng 21a/31- Bến Bắc 

18 Bạch Ngọc Sỹ 31- Bến Bắc 

19 Nguyễn Thị Tình 29- Bến Bắc 

20 Đinh Thị Tâm 27- Bến Bắc 

21 Vũ Văn Thành 17- Bến Bắc 

22 Vũ Đình Toàn 15/21- Bến Bắc 

23 Trần Công Mão 15/321- Bến Bắc 

24 Hoàng Thọ Nghĩa 15b/21- Bến Bắc 

25 Vũ Đăng Trung 21- Bến Bắc 

26 Hoàng Thị Minh 19- Bến Bắc 



27 Nguyễn Thị Ngọc 17- Bến Bắc 

28 Trần Bích Hảo 13- Bến Bắc 

29 Nguyễn La Thông 11- Bến Bắc 

30 Trần Kim Thoa 9- Bến Bắc 

31 Trần Khánh Linh 7- Bến Bắc 

32 Trần Quốc Bình 1- Bến Bắc 

33 Nghiêm Văn Tuấn 49- Bến Bắc 

34 Nguyễn Ngọc Nhung 52- Bến Bắc 

35 Hoàng Thị Chung 19/31- Bến Bắc 

36 Nguyễn Đình Công 15b/21- Bến Bắc 

37 Nguyễn Hữu Thọ 21- Bến Bắc 

38 Nguyễn Lệ Hằng 15/21- Bến Bắc 

39 Nguyễn Khánh Linh 39 Bến Bắc 

40 Nông Quang Dư 61 Bến Bắc 

41 Phương Văn Việt 62 Bến Bắc 

42 Lý Hồng Tư 50 Bến Bắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔ 6 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Nông Công Nghiệp 9/85-Phố Muối 

2 Nguyễn Đức Thắng 15/85-Phố Muối 

3 Nguyễn Đức Toàn 17b/85-Phố Muối 

4 Nguyễn Hà Nam 27/85-Phố Muối 

5 Hồ Thị Thu 21/85-Phố Muối 

6 Nguyễn Văn Hoan 29/85-Phố Muối 

7 Nguyễn Văn Sơn 29/85-Phố Muối 

8 Lành Văn Toàn 28/85-Phố Muối 

9 Trịnh Quang Lực 22/85-Phố Muối 

10 Nông Thành Vinh 20/85-Phố Muối 

11 Nông Thị Điềm 16/85-Phố Muối 

12 Nguyễn Thị Bích 18/85-Phố Muối 

13 Ngô Ngọc Lương 7/85-Phố Muối 

14 Vũ Thao Trường 14b/85-Phố Muối 

15 Lê Thị Hằng 14/85-Phố Muối 

16 Hoàng Hải Anh  12/85-Phố Muối 

17 Vi Thị Phương 10/85-Phố Muối 

18 Vi Văn Thành 8/85-Phố Muối 

19 Hoàng Tiến Tùng  26/85-Phố Muối 

20 Nông Công Doanh 9/85-Phố Muối 

21 Nguyễn Hùng Tú 27/85-Phố Muối 

22 Hoàng Ngọc Dương 26/85-Phố Muối 

23 Hoàng Ngọc Phú 26/85-Phố Muối 

24 Mai Văn Vinh 13/85 Phố Muối 

25 Đặng Thị Bảy 23/85 Phố Muối 

26 Vũ Quang Đức 19/85 Phố Muối 



27 Trần Trung Đức 19/85 Phố Muối 

28 Nguyễn Minh Ngọc 17/85 Phố Muối 

29  Nông Thị Lan 17/35 Phố Muối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TỔ 7 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Hoàng Văn Vinh 48/85 Phố Muối 

2 Nguyễn Khắc Du 67/85 Phố Muối 

3 Hoàng Thị Minh 65/85 Phố Muối 

4 Dương Hữu Tưởng 46/85 Phố Muối 

5 Dương Hữu Mạnh 44/85 Phố Muối 

6 Nguyễn Thị Bộ 63/85 Phố Muối 

7 Nguyễn Tuấn Anh 42/85 Phố Muối 

8 Nguyễn Văn Truyền 61/85 Phố Muối 

9 Vi Văn Vượng 59/85 Phố Muối 

10 Nguyễn Văn Hanh 59/85 Phố Muối 

11 Nguyễn Văn Tuyến 59/85 Phố Muối 

12 Dương Hữu Tài 40/85 Phố Muối 

13 Dương Thị Chí 40/85 Phố Muối 

14 Phạm Văn Đức 43/85 Phố Muối 

15 Nguyễn Thị Hằng 35/85 Phố Muối 

16 Nguyễn Thị Xuân 31/85 Phố Muối 

17 Vũ Thị Cảnh 31/85 Phố Muối 

18 Nguyễn Phi Thường 30/85 Phố Muối 

19 Nguyễn Việt Dũng 39/85 Phố Muối 

20 Phạm Văn Phường 35/85 Phố Muối 

21 Hoàng Văn Hùng 59/85 Phố Muối 

22 Nguyễn Minh Chí 41/85 Phố Muối 

23 Lương Thị Hương 45/85 Phố Muối 

24 Phạm Quang Đại 37/85 Phố Muối 

25 Nguyễn Văn Lăng 32b/85Phố Muối 



26 Đỗ Thị Hoà 36/85 Phố Muối 

27 Nguyễn Quang Ngọ 59b/85Phố Muối 

28 Trương Thị Sắc 47/85 Phố Muối 

29 Ngô Văn Quỳnh  57/85 Phố Muối 

30 Hoàng Thị Hải 59/85 Phố Muối 

31 Đoàn Thị Ân 39/85 Phố Muối 

32 Lý Văn Cường 55/85 Phố Muối 

33 Phan Toàn Thắng 31/85 Phố Muối 

34 Vi Thuý Đạt 43/85 Phố Muối 

35 Đặng Bá Phán 34/85 Phố Muối 

36 Đặng Bá Tướng 32/85 Phố Muối 

37 Đỗ Xuân Tưởng 47/85 Phố Muối 

38 Nguyễn Thị Xuân 30/85 Phố Muối 

39 Trịnh Thị Tân 51/85 Phố Muối 

40 Hoàng Anh Trọng 69/85 Phố Muối 

41 Hoàng Thị Thanh 33/85 Phố Muối 

42 Hoàng Thị Ninh Ngõ 85 Phố Muối 

43 Ngô Văn Cường Ngõ 85 Phố Muối 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



TỔ 8 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Trần Văn Năm 3/63 Bến Bắc 

2 Nguyễn Thúy Nga 2/63 Bến Bắc 

3 Hà Thị Nga 10/63 Bến Bắc 

4 Nguyễn Thị Thanh 1b/63 Bến Bắc 

5 Nguyễn Văn Thái 8/63 Bến Bắc 

6 Vi Hữu Tùng 8/63 Bến Bắc 

7 Vũ Tuyết Nhung 8/63 Bến Bắc 

8 Nguyễn Văn Luyện 7/63 Bến Bắc 

9 Ngô Hải Yến 6/63 Bến Bắc 

10 Lâm Văn Thắng 5/63 Bến Bắc 

11 Dương Thế Tùng 5/63 Bến Bắc 

12 Nguyễn Phúc Đạt 1a/63 Bến Bắc 

13 Lê Thiêm Vang 12/63 Bến Bắc 

14 Phạm Trung Kiên 12/63 Bến Bắc 

15 Vũ Đức Hùng 15/63 Bến Bắc 

16 Giáp Văn Hưng 16/63 Bến Bắc 

17 Vũ Đình Thư 16/63 Bến Bắc 

18 Trần Quốc Thơ 15/63 Bến Bắc 

19 Hoàng Văn Phong 12/63 Bếb Bắc 

20 Trần Quốc Tuấn 17/63 Bến Bắc 

21 Hoàng Thị Hon 20/63 Bến Bắc 

22 Hoàng Văn Chiến 20/63 Bến Bắc 

23 Phí Văn Trường 18/63 Bến Bắc 

24 Nguyễn Văn Dũng 67 Bến Bắc 

25 Trần Quốc Tú 69 Bến Bắc 

26 Nguyễn Hữu Cư 71 Bến Bắc 



27 Nguyễn Mai Phương 75 Bến Bắc 

28 Bùi Đức Văn 77 Bến Bắc 

29 Trần Minh Cường 81 Bến Bắc 

30 Phạm Hữu Nam 83 Bến Bắc 

31 Phạm Tuấn Đức 83 Bến Bắc 

32 Chu Quốc Bình 92 Bến Bắc 

33 Phạm Văn Thuận 82 Bến Bắc 

34 Nguyễn Đình Toàn 76 Bến Bắc 

35 Vi Quốc Tiến 76 Bến Bắc 

36 Nguyễn Văn Quang 74 Bến Bắc 

37 Hoàng Anh Mỵ 68 Bến Bắc 

38 Vi Thị Nhật Hà 86 Bến Bắc 

39 Nguyễn Quang Huy 1b/63 Bến Bắc 

40 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5/63 Bến Bắc 

41 Đặng Bá Ký 9/63 Bến Bắc 

42 Nguyễn Trần Thành 71 Bến Bắc 

43 Vũ Bằng Giang 17/63 Bến Bắc 

44 Trần Thị Ngọc 17/63 Bến Bắc 

45 Hoàng Văn Tỉnh 20/63 Bến Bắc 

46 Nguyễn Xuân Dương 84 Bến Bắc 

47 Nguyễn Ngọc Tuấn 13/85 Bến Bắc 

48 Hoàng Văn Hoành 71/85 Phố Muối 

 

 

 

 

 

 

 



TỔ 9 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Từ Thiết Giáp 96 Bến Bắc 

2 Phùng Văn Cường 1/98 Bến Bắc 

3 Hoàng Đình Mạnh 98 Bến Bắc 

4 Hoàng Thị Lưu 100 Bến Bắc 

5 Lưu Thị Điệu 110 Bến Bắc 

6 Phan Hoài Thanh 108 Bến Bắc 

7 Trần Thị Chiến 120 Bến Bắc 

8 Hoàng Thị Yến Anh 120 Bến Bắc 

9 Cam Thị Hồng Hải 118 Bến Bắc 

10 Nguyễn Thị Khanh 128 Bến Bắc 

11 Nguyễn Minh Chiến 132 Bến Bắc 

12 Hoàng Văn Giang 136 Bến Bắc 

13 Nguyễn Văn Quyền Bến Bắc 

14 Nguyễn Đình Hưng 136b Bến Bắc 

15 Nguyễn Đắc Trung 140 Bến Bắc 

16 Vũ Thanh Danh 168 Bến Bắc 

17 Trần Thị Ngọ 125 Bến Bắc 

18 Nguyễn Quang Tuấn 123 Bến Bắc 

19 Nguyễn Quang Tùng 121 Bến Bắc 

20 Hà Thị Thúy Ngõ 121 Bến Bắc 

21 Nguyễn Văn Tuyến 117 Bến Bắc 

22 Vũ Hoàng Phong 115 Bến Bắc 

23 Hà Thị Xít 32/113 Bến Bắc 

24 Lê Văn Tuấn Bến Bắc 

25 Vũ Trí Khoát 59/113 Bến Bắc 

27 Trần Quang Thắng 113 Bến Bắc  



28 Vũ Thị Thao 111 Bến Bắc 

29 Nguyễn Văn Tỉnh 25/109 Bến Bắc 

30 Nguyễn Văn Lạng 26/109 Bến Bắc 

31 Lành Văn Sâm 27/109 Bến Bắc 

32 Lành Văn Hoàng 28/109 Bến Bắc 

33 Phan Thị Kim Phượng 109 Bến Bắc 

34 Hoàng Văn Việt 105 Bến Bắc 

35 Vi Hữu Thu 103 Bến Bắc 

36 Hoàng Văn Chinh 101 Bến Bắc 

37 Hoàng Văn Tuấn 95 Bến Bắc 

38 Hà Thị Luyến 93 Bến Bắc 

39 Vũ Đức Long 89 Bến Bắc 

40 Vũ Văn Quý 87 Bến Bắc 

41 Trần Văn Quyết 85 Bến Bắc 

42 Phạm Như Triệu 3/85 Bến Bắc 

43 Ngô Xuân Lan 1/85 Bến Bắc 

44 Triệu Quốc Chiến Bến Bắc 

45 Nguyễn Văn Tuyển 119/Bến Bắc 

46 Nguyễn Văn Trụ 112 Bến Bắc 

47 Nguyễn Thị Dung Hoà Bến Bắc 

48 Phan Thanh Long 91 Bến Bắc 

49 Trần Quang Thanh 122 Bến Bắc 

50 Đồng Thanh Mão 138 Bến Bắc 

51 Đỗ Bằng Phi 7/85 Bến Bắc 

 

 

 

 

 



TỔ 10 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Vi Văn Quang 01/129 Bến Bắc 

2 Trần Trung Tuấn Ngõ129 Bến Bắc 

3 Tống Trường Giang Ngõ 129 Bến Bắc 

4 Trần Trọng Tấn Ngõ 129 Bến Bắc 

5 Trần Lệnh Công 125 Bến Bắc 

6 Ngô Thị Lạng 158 Bến Bắc 

7 Ngô Quốc Anh 160 Bến Bắc 

8 Ngô Bình Sơn 164 Bến Bắc 

9 Nguyễn Hữu Sang 162 Bến Bắc 

10 Trần Lệnh An 135 Bến Bắc 

11 Trần Lệnh Hiệp 133 Bến Bắc 

12 Trần Lệnh Sơn 137 Bến Bắc 

13 Đỗ Hồng Nhâm 145 Bến Bắc 

14 Trần Lệnh Thành 147 Bến Bắc 

15 Trần Quốc Việt 149 Bến Bắc 

16 Bùi Văn Quang 170 Bến Bắc 

17 Hoàng Thị Dần 176 Bến Bắc 

18 Trần Thanh Mai 180 Bến Bắc 

19 Mã Văn Cúc 182 Bến Bắc 

20 Trần Lệnh Nghị 174 Bến Bắc 

21 Trần Lệnh Điện 01/137 Bến Bắc 

22 Trần Thị Thoa 10/137 Bến Bắc 

23 Nguyễn Thị Nga 12/137 Bến Bắc 

24 Đỗ Thị Tỵ 13/137 Bến Bắc 

25 Hoàng Thị Ngà 11/137 Bến Bắc 

26 Trần Thị Quắn 4/137 Bến Bắc 



27 Trần Thị Oanh 149 Bến Bắc 

28 Vũ Quang Điệp 8/137 Bến Bắc 

29 Vũ Thanh Bình 10/137 Bến Bắc 

30 Trần Thị Nhung 182 Bến Bắc 

31 Đỗ Mạnh Long Ngõ 137 Bến Bắc 

32 Hoàng Thị Mỹ Du 17b/137 Bến Bắc 

33 Trần Thị Thanh Tâm 33/137 Bến Bắc 

34 Nguyễn Thị Xuân 16/137 Bến Bắc 

35 Trần Quang Chiến 16/137 Bến Bắc 

36 Vũ Thanh Lịch 16/137 Bến Bắc 

37 Chu Minh Sơn Ngõ 137 Bến Bắc 

38 Trần Thu Phương 27a/137Bến Bắc 

39 Dương Văn Mừng 3/137 Bến Bắc 

40 Vũ Thành Trung Ngõ 137Bến Bắc 

41 Trần Thị Cam 131 Bến Bắc 

42 Trần Quốc Phòng 7/137 Bến Bắc 

43 Trần Văn Thụ 31/137 Bến Bắc 

44 Trần Văn Thuận 33/137 Bến Bắc 

45 Tạ Văn Hùng 186 Bến Bắc 

46 Nguyễn Khắc Thuận 7/129 Bến Bắc 

47 Hà Văn Thắng Ngõ 137 Bến Bắc 

48 Nguyễn Văn Minh Ngõ 137 Bến Bắc 

49 Hoàng Văn Hưng 16C/137 Bến Bắc 

50 Vy Đức Hoàn Ngõ 137 Bến Bắc 

51 Nguyễn Phương Nam Ngõ 137 Bến Bắc 

52 Lê Thị Sâm Ngõ 137 Bến Bắc 

53 Trần Thị Nga 6/129 Bến Bắc 



54 Trần Lệnh Trường 16/137 Bến Bắc 

55 Hoàng Minh Tuấn 178 Bến Bắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔ 11 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Triệu Văn Thương 49/161 Bến Bắc 

2 Triệu Thúy Nhình 37/161 Bến Bắc 

3 Nông Văn Mạnh Ngõ 161 Bến Bắc 

4 Nông Thị Thủy 16/161 Bến Bắc 

5 Nguyễn Thị Nhung Ngõ 161 Bến Bắc 

6 Vũ Thúy Hằng Ngõ 161 Bến Bắc 

7 Ma Thị Ban 33/161 Bến Bắc 

8 Từ Hưng Việt 10/161 Bến Bắc 

9 Trần Thị Đương Ngõ 161 Bến Bắc 

10 Hoàng Thế Thiết Ngõ 161 Bến Bắc 

11 Hà Bảo Thiên Ngõ 161 Bến Bắc 

12 Ngô Văn Ngân Ngõ 161 Bến Bắc 

13 Lương Thị Sâm Ngõ 161 Bến Bắc 

14 Trần Minh Khanh 165 Bến Bắc 

15 Hoàng Minh Sơn Ngõ 161 Bến Bắc 

16 Đinh Thị Quỳnh Nga Ngõ 161 Bến Bắc 

17 Nông Đình Dân Ngõ 161 Bến Bắc 

18 Thi Thị Tộc 161 Bến Bắc 

19 Cao Huy Thanh Ngõ 161 Bến Bắc 

20 Nông Thị An 190 Bến Bắc 

21 Vi Văn Chiến 198 Bến Bắc 

22 Nguyễn Thúy Lợi Ngõ 161 Bến Bắc 

23 Hứa Thu Phương Ngõ 161 Bến Bắc 

24 Nguyễn Như Hưng Ngõ 161 Bến Bắc 

25 Nguyễn Công Hùng Ngõ 149 Bến Bắc 

26 Nguyễn Thị Lý Ngõ 149 Bến Bắc 



27 Đàm Thị Nga Ngõ 149 Bến Bắc 

28 Nguyễn Thanh Mão Ngõ 161 Bến Bắc 

29 An Văn Long 8/161 Bến Bắc 

30 Đỗ Thị Hồng Hương Ngõ 161 Bến Bắc 

31 Trần Thị Lục 153 Bến Bắc 

32 Trần Thị An 153 Bến Bắc 

33 Trần Minh Tân 165 Bến Bắc 

34 Hoàng Văn Lành Ngõ 161 Bến Bắc 

35 Nguyễn Xuân Trường 204 Bến Bắc 

36 Triệu Văn Tư Ngõ 149 Bến Bắc 

37 Phan Minh Huân Ngõ 161 Bến Bắc 

38 Nguyễn Thị Phương Ngõ 161 Bến Bắc 

39 Nguyễn Văn Hân Ngõ 161 Bến Bắc 

40 Nguyễn An Ninh Ngõ 161 Bến Bắc 

41 Nguyễn Thị Lịu Ngõ 161 Bến Bắc 

42 Nguyễn Văn Điệp Ngõ 161 Bến Bắc 

43 Đinh Quang Chiến Ngõ 161 Bến Bắc 

44 Chu Văn Vương Ngõ 149 Bến Bắc 

45 Vi Văn Nhàn 194 Bến Bắc 

46 Trần Hoài Nam 169 Bến Bắc 

47 Nguyễn Thị Lâm  151 Bến Bắc 

48 Trần Thị Hồ 153 Bến Bắc 

49 Hoàng Thị Đạ Ngõ 161 Bến Bắc 

50 Nông Văn Minh Ngõ 161 Bến Bắc 

51 Trần Thị Hiền Ngõ 161 Bến Bắc 

52 Triệu Nam Dương Bến Bắc 

  

Tổng số: 417 hộ 
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